	TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRUNG TÂM GDTC&QP
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:  180  /GDTC-QP
	


TỜ TRÌNH

(V/v miễn học và học bổ sung các học phần môn GDQP-AN )

	Kính gửi:
	· Ban Giám hiệu Trường Đại học Duy Tân;
· Phòng Đào tạo ĐH&SĐH



Thực hiện theo Thông tư số 40/2012/TT- BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Nay Trung tâm GDTC&QP kính trình Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu danh sách sinh viên được miễn, giảm các học phần đã học và học bổ sung các học phần còn thiếu môn Giáo dục Quốc phòng An ninh. Cụ thể:
1.   Sinh viên miễn học môn GDQP-AN:

	TT
	MSSV
	HỌ VÀ 
	TÊN
	N.SINH
	LỚP
	LÍ DO
	GHI CHÚ

	1 
	2026262683
	Nguyễn Hà Mỹ
	Vân
	07/10/1993
	D2
.0DLK
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn theo thông tư 40

	2 
	2026252680
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Lan
	28/04/1993
	D20KKT2
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn theo thông t ư 40

	3 
	2021523639
	Nguyễn Cao Nhật
	Tân
	19/05/1993
	K20YDH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	Trường ĐH Sư Phạm - Huế

	4 
	2020726023
	Võ Thị Quỳnh 
	Trang
	17/02/1993
	D20DLK
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn theo thông tư 40

	5 
	2020644612
	Trần Thị Ngọc
	Duyên
	14/06/1995
	K20KMQ
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn theo thông tư 40

	6 
	2020336949
	Phan Hồng Mỹ
	Diệu
	15/08/1994
	K20VBC
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn theo thông tư 40

	7 
	2020263578
	Hồ Từ Thị Anh
	Thư
	14/02/1992
	K20KKT
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	Miễn

	8 
	2020257122
	Lê Thị Bích
	Thảo
	25/09/1995
	K20PSU-KKT
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	Trường ĐH Sư Phạm - Đà Nẵng

	9 
	2020232866
	Trần Thị Thanh
	Tuyền
	19/02/1993
	D20QNH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn theo thông tư 40

	10 
	2020212909
	Ngô Đức
	Trung
	28/07/1992
	K20QTH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn theo thông tư 40

	11 
	2011232602
	Nguyễn Ngọc
	Tri
	03/08/1995
	K20BCD
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn theo thông tư 40

	12 
	2011228126
	Nguyễn Hữu Hoàng
	Kỳ
	05/10/1991
	K20QCD
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn 

	13 
	1920527932
	Phạm Thị Trúc
	Như
	19/11/1995
	K19YDH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	Miễn

	14 
	1820714404
	Hoàng Thị Hải
	Quỳnh
	19/04/1989
	K19PSU_QTH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	Trường ĐH Kinh tế-TP.HCM

	15 
	1811224614
	Tăng Hiếu
	Phụng
	19/11/1993
	D20QTH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 274 ngày 23/01/2014

	16 
	1811215024
	Nguyễn Thanh
	Khánh
	20/03/1994
	K20KDN2
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 274 ngày 23/01/2014

	17 
	1810216131
	Nguyễn Hoàng
	Uyên
	18/07/1994
	K20PSU_KKT
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 274 ngày 23/01/2014

	18 
	1810215028
	Nguyễn Thị Khánh
	Ly
	16/04/1993
	K20PSU_KKT
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	 

	19 
	172529041
	Trần Bình
	An
	06/08/1992
	K20XDD
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	20 
	171685285
	Lê Thị Xuyên
	Thanh
	08/11/1993
	K20NAB
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	21 
	171576652
	Võ Thùy
	Trang
	20/03/1993
	K20PSU_KKT2
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	22 
	171575756
	Lưu Thị Xuân
	Vy
	20/01/1993
	K20QNH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	23 
	171575568
	Phan Văn
	Luân
	18/12/1993
	K20QTC
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	24 
	171575546
	Võ Thị Minh
	Khuê
	17/10/1992
	K20QTC
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Miễn theo thông tư 40

	25 
	171575544
	Phạm Nguyễn Phú
	Khánh
	27/02/1993
	K20QTC
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	26 
	171575514
	Hoàng Thị Thu
	Hậu
	20/05/1993
	D20QNH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	27 
	171326780
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	25/06/1993
	K20KDN
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	28 
	171326777
	Lê Thị Thành 
	Tâm
	11/03/1993
	K20KDN
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	29 
	171326168
	Lê Thuỳ 
	Trang
	06/08/1993
	K20VQH
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	30 
	171216367
	Mai Thế
	Trung
	28/05/1993
	K20XDD
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	31 
	171216321
	Nguyễn Quang Phú
	Quốc
	21/12/1992
	K20XDD
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	32 
	171216283
	Lê Thành
	Long
	16/12/1993
	K20XDD
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 282 ngày 20/02/2013

	33 
	171216267
	Nguyễn Văn
	Hùng
	23/05/1993
	K20XDD
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ CĐ
	Theo QĐ: 274 ngày 23/01/2014

	34 
	162233582
	Hoàng Tiến
	Thắng
	12/02/1992
	K17KTR1
	Có chứng chỉ GDQP-AN của 
trường Quân Sự tỉnh
	Miễn

	35 
	162227671
	Phạm Hòa
	Lộc
	22/06/1991
	K16XDC2
	Có chứng chỉ GDQP-AN hệ ĐH
	Miễn



Tổng số 35 sinh viên ( ba mươi năm  sinh viên)

2. Sinh viên miễn học HP1,2 học bổ sung HP3 môn GDQP-AN:
	TT
	MSSV
	HỌ VÀ 
	TÊN
	N.SINH
	LỚP
	LÍ DO
	GHI CHÚ

	1
	161325219
	Nguyễn Thụy Hoài
	An
	22/09/1991
	K20PSU_KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	2
	161325224
	Trần Thị Minh
	Anh
	28/05/1992
	K20PSU_KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	3
	161325245
	Hoàng Thị Ngọc
	Bích
	13/06/1992
	D20KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	4
	161325279
	Nguyễn Minh
	Dũng
	30/01/1992
	D20QTH
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	5
	161325312
	Trần Thị Lệ
	Hằng
	02/06/1992
	D20KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	6
	161325315
	Đinh Thị Thuý
	Hằng
	29/01/1992
	D20KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	7
	161327514
	Trần Cao Minh
	Huyền
	12/07/1992
	K20QTH1
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	8
	161327228
	Phạm Ngọc Phương
	Linh
	19/12/1991
	K20QTH1
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	9
	161325420
	Nguyễn Khánh
	Linh
	01/10/1992
	D20KDN
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	10
	161325455
	Thái Nguyễn
	Mai
	17/03/1992
	K20KDN3
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	11
	161325504
	Hoàng Kiều
	Ngân
	28/10/1992
	D20KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	12
	161325564
	Nguyễn Việt Hồng
	Phi
	02/06/1992
	K20PSU_KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	13
	161325858
	Nguyễn Trần Hoài
	Tâm
	01/09/1991
	K20PSU_KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	14
	161325767
	Phạm Thị Tú
	Trinh
	23/10/1992
	D20KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	15
	161325875
	Nguyễn Đức Anh
	Vũ
	19/02/1992
	D20KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	16
	161325821
	Nguyễn Thanh
	Vũ
	12/01/1992
	D20KDN
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	17
	161325874
	Bùi Tô
	Vũ
	23/02/1992
	K20PSU_KKT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Theo QĐ: 1068 ngày 09/05/2012

	18
	2021113503
	Nguyễn Văn 
	Dũng
	30/04/1993
	K20CMU_TMT
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Miễn HP1,2, B/S HP3

	19
	2021418443
	Hoàng Văn
	Tiến
	02/09/1993
	K20KTR
	Có Chứng chỉ GDQP hệ CĐ
	Miễn HP1,2, B/S HP3



Tổng số 19 sinh viên ( mười chín  sinh viên)
3. 
  Sinh viên miễn học HP2 học bổ sung HP1,3 môn GDQP-AN:
	TT
	MSSV
	HỌ VÀ 
	TÊN
	N.SINH
	LỚP
	LÍ DO
	GHI CHÚ

	1
	2020516775
	Nguyễn Thị Thu
	Oanh
	14/09/1992
	K20YDD
	Có chứng chỉ GDQP hệ TC
	Miễn HP2, B/S HP1,3

	2
	2021313759
	Nguyễn Võ Thái
	Bình
	16/07/1992
	K20NAB
	Có bảng điểm GDQP hệ TC
	Miễn HP2, B/S HP1,3

	3
	2011116056
	Nguyễn Hải
	Cường
	17/09/1995
	K20CMU-TCD
	Có chứng chỉ GDQP hệ TC
	Miễn HP2, B/S HP1,3

	4
	2021523373
	Nguyễn Hữu
	An
	16/07/1993
	K20YDH
	Có chứng chỉ GDQP hệ TC
	Miễn HP2, B/S HP1,3


Tổng số 04 sinh viên ( bốn sinh viên)

4. 
  Sinh viên miễn học HP3 học bổ sung HP1,2 môn GDQP-AN:
	TT
	MSSV
	HỌ VÀ 
	TÊN
	N.SINH
	LỚP
	LÍ DO
	GHI CHÚ

	1
	2021417683
	Võ Kim
	Châu
	10/06/1992
	K20CSU-KTR
	Bộ đội xuất ngũ
	Miễn HP3, B/S HP1,2

	2
	2021350569
	Nguyễn Đức
	Hà
	09/10/1993
	K20VQH
	Bộ đội xuất ngũ
	Miễn HP3, B/S HP1,2


Tổng số 02 sinh viên ( hai sinh viên)

Vậy Trung tâm GDTC&QP kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, cho phép những sinh viên trên được miễn học và học bổ sung các học phần môn GDQP-AN, tạo điều kiện cho sinh viên trong thời gian theo học tại Trường.

                                                                                    Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2015
	BAN GIÁM HIỆU

PGS.TS Lê Đức Toàn
	P. ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

TS. Nguyễn Phi Sơn
	GĐ.TRUNG TÂM GDTC&QP

ThS. Lê Đức Trọng




Trang 2

